
 

 
UBND XÃ MỸ ĐỨC 

TRƯỜNG THCS ĐẠI NGHĨA 
Số: 57 /BC-THCSTTĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

--------------------------- 
                   Mỹ Đức, ngày 30 tháng 03 năm 2026 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 

VỀ CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM 
BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ THU- CHI TÀI CHÍNH  
(Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công khai trong hoạt động của các 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thực hiện công khai đối với các CSGD năm học 2025 – 2026. 
Trường THCS Đại Nghĩa đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu và có 

báo cáo như sau: 
A/Báo cáo công khai thường niên: 

        I/Thông tin chung: 
        1/Tên cơ sở giáo dục -Tên trường:  
+ Trường THCS Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 
+ Tên trước đây: Không 
+ Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ 
thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau 
đây gọi chung là cổng thông tin điện tử). 
+ Trụ sở chính: Thôn Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.  

     + Điện thoại: 02433741501 
+ Website: http://thcsdainghia.smes2.vnptweb.vn 
+ Loại hình của cơ sở giáo dục: 
 Loại hình: Công lập 
 + Cơ quan chủ quản: UBND xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 
 + Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước lớn mạnh cả về 
số lượng và chất lượng. Những năm gần đây, được sự chỉ đạo, quan tâm đầu tư của Sở 
GD&ĐT thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Đức, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Đức, 
Phòng VHXH xã Mỹ Đức, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành 
đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh, với quyết tâm cao thầy và trò trường THCS Đại 
Nghĩa, xã Mỹ Đức đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quy 
mô trường lớp được giữ vững, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được 
nâng cao.  

 Nhà trường đã đi đúng đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, từng bước 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, 



 

thân thiện. 
Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối khang trang; đầy đủ phòng học, phòng 

chức năng; phòng bộ môn cơ bản đủ, có trang thiết bị đạt chuẩn; khu sân chơi, khu luyện 
tập TDTT đảm bảo việc phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy 
định, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tổng quan nhà trường được bố 
trí, quy hoạch một cách khoa học, ngoài khu phục vụ học tập, nhà trường còn chú trọng 
sửa sang và tu bổ khuôn viên, tôn tạo cảnh quan đạt chuẩn Sáng-Xanh - Sạch - Đẹp  và 
An toàn. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND xã Mỹ Đức, thầy và 
trò trường THCS Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức không ngừng nỗ lực phấn đấu để xứng đáng 
với niềm tin của các cấp chính quyền và nhân dân trong toàn thị trấn. Trong năm qua 
chất lượng giáo dục nhà trường đã từng bước đi lên kịp các trường THCS của xã Mỹ 
Đức.  

Trong giai đoạn phát triển Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước và hội nhập 
quốc tế hiện nay, giáo dục ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ 
người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi nhà 
trường phải xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế 
và xứng tầm thời đại, đồng thời phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã 
Mỹ Đức. 

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 
năm 2035 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả nhà trường đã đạt được 
của trường THCS Tế Tiêu và trường THCS Đại Nghĩa trong giai đoạn 2020-2025. Từ 
đó, xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình 
vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và 
hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 
nhà trường. Xây dựng và thực hiện hiệu qủa kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 
2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng 
lợi mục tiêu giáo dục nhà trường nói riêng, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương 
nói chung 
          2/Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của nhà trường: 

Trường THCS Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội được thành lập từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2025, tiền thân là trường THCS thị trấn Đại Nghĩa. Trường 
THCS Đại Nghĩa năm học 2025-2026 có 13 lớp với 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 
436 học sinh. 



 

          3/Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại 
diện để liên hệ: 

Ông Nguyễn Công Tuấn 
Chức vụ: Hiệu trưởng 
Địa chỉ nơi làm việc: Thôn Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 
0973033396 
Gmail: nguyencongtuan70@gmail.com 
        4/Tổ chức bộ máy: 

a.Quyết định thành lập trường: Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 
năm 2025 của UBND xã Mỹ Đức về việc tổ chức lại các trường Mầm non, Tiểu học và 
THCS thuộc UBND xã Mỹ Đức quản lý.  

Đồng chí Nguyễn Công Tuấn làm Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; Đồng 
chí Đào Đăng Khoa làm Phó bí thư chi bộ-Phó Hiệu trưởng; Đồng chí Nguyễn Hữu 
Phấn làm Chi ủy viên- Phó Hiệu trưởng;  Đồng chí Nguyễn Thị Huyên làm thư kí Hội 
đồng nhà trường. 
        b.Quyết định điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng: 
        -Hiệu trưởng: Nguyễn Công Tuấn 
        + Ngày tháng năm sinh: 06/06/1970 

+ Bổ nhiệm lại giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Đại Nghĩa theo Quyết định 
số 239/QĐ-UBND ngày 07/07/2025 của UBND xã Mỹ Đức. 
        + Thời gian làm Hiệu trưởng tại đơn vị đến nay được 12 năm.  
        -Phó Hiệu trưởng: Đào Đăng Khoa 
        + Ngày tháng năm sinh: 17/05/1977 

+ Theo quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS 
Đại Nghĩa theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 07/07/2025 của UBND xã Mỹ Đức. 

 -Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Phấn 
        + Ngày tháng năm sinh: 05/02/1977 

+ Theo quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS thị trấn 
Đại Nghĩa theo Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 07/07/2025 của UBND xã Mỹ Đức. 

c.Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ,quyền 
hạn của cơ sở giáo dục : Theo quy định tại Thông tư 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 
15/6/2020 của Bộ GD&ĐT. 
        5.Các văn bản khác của cơ sở giáo dục:  
        Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo 
dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài 
chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế 
hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ 
khác . 

Nhà trường có đầy đủ các văn bản theo quy định: Chiến lược phát triển của cơ sở 
giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; 
quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; ( Có văn bản kèm theo) 



 

       II/Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 
1/Số biên chế được UBND xã Mỹ Đức giao năm 2025: 

  
Tổng số 

 
Nữ 

 
Dân tộc 

Trình độ đào tạo 

Chưa đạt 
chuẩn 

Đạt  
chuẩn 

Trên chuẩn 

Hiệu trưởng 1    1  

Phó Hiệu trưởng 2    1 1 

Giáo viên 26 23   25 1 

Nhân viên 5 5   4  

Hợp đồng 111 7 4  7 1  

Cộng 41 32  7 32 2 

    2/Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường 
THCS Đại Nghĩa năm học 2025-2026 

 
 

ST T 

 
 

Nội dung 

 
Tổng 

số 

Hạng chức danh 
NNGV 

Chuẩn nghề 
nghiệp CBGV 

Th S Đ H C Đ Hạng 
III 

Hạn g 
II 

Hạng 
I 

Tốt Khá  
Đạt 

CĐ 

Tổng số 
GV,CB,NV 

41 2 27      6 23  10 19   

I Giáo viên  26 1 25  6 20  7 19   

1 Toán 5  5   5  2 3   
2 Lý 1  1   1   1   
3 Hóa 2  2  1 1  1 1   
4 Văn 3  3   3  2 1   
5 Tiếng Anh 4  4   4  2 2   
6 Mỹ thuật 1  1  1    1   
7 Thể dục 2  2  1 1   2   
8 Sinh học            

9 Âm nhạc 1  1  1    1   
10 Công nghệ 1  1 1 1    2   
11 Lịch sử 2 1 2  1 1   1   
12 Địa lý 1  1   1   1   
13 Tin học 1  1   1   1   
14 GDCD 1  1   1   1   
15 TPT  1  1   1   1   
II Cán bộ QL 3  3   2  3    
1 Hiệu trưởng 1  1   1  1    



 

2 Phó hiệu 
trưởng 

2 1 1   2  2    

III Nhân viên 5  4 1        
1 NV kế toán 1  1         
2 Thư viện  1           
3 Văn thư 1  1         
4 Y tế 1  1         
5 TBDH 1   1        

IV Hợp đồng 
111 

7  1         

1 NVPV 2  1         
2 Bảo vệ 5           

 
 



 

     III/ Cơ sở vật chất: 
    Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS Đại Nghĩa năm học 2025 – 
2026: 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học 13 1,5 m2/Hs 

II Loại phòng học   

1 Phòng học kiên cố 13 1,5 m2/Hs 

2 Phòng học bán kiên cố   

3 Phòng học tạm   

4 Phòng học nhờ   

5 Số phòng học bộ môn 10 1,62 m2/Hs 

6 ọc đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) 01 1,62 m2/Hs 

7 Bình quân lớp/phòng học 1/1  

8 Bình quân học sinh/lớp 38,5  

III Số điểm trường 1  

IV Tổng số diện tích đất (m2) 7115 29 m2/HS 

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 3000  4,35 m2/hs 

VI Tổng diện tích các phòng   

1 Diện tích phòng học (m2) 780 1,5 m2/Hs 

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 600 1,62 m2/Hs 

3 Diện tích thư viện (m2) 55  

4 Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo 
dục rèn luyện thể chất) (m2) 

450  

5 tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền 
thống (m2) 

2 50 m2/phòng 

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 
(Đơn vị tính: bộ) 

  

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có 
theo quy định 

4 5 bộ/ 10 lớp 

1.1 Khối lớp 6 1 2 bộ/ 4 lớp 

1.2 Khối lớp 7 1 1 bộ/ 4 lớp 

1.3 Khối lớp 8 1 1 bộ/ 3 lớp 

1.4 Khối lớp 9 1 1 bộ/ 3 lớp 

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn 
thiếu so với quy định 

  

2.1 Khối lớp 6 1  

2.2 Khối lớp 7 1  



 

2.3 Khối lớp 8 1  

2.4 Khối lớp 9 1  

3 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện 
tích/thiết bị) 

200 m2  

VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ 
học tập 

(Đơn vị tính: bộ) 

20  

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác   

1 Ti vi 15  

2 Cát xét 0  

3 Đầu Video/đầu đĩa 0  

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 1  

5 Thiết bị khác... 0  

 

IX Tổng số thiết bị đang sử dụng  Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 15 12/13 

2 Cát xét 0 0 

3 Đầu Video/đầu đĩa   

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 0 1/13 

5 Thiết bị khác...   

 

 Nội dung Số lượng (m2) 

X Nhà bếp 0 

XI Nhà ăn 0 

 Nội dung Số lượng phòng, 
tổng diện tích 
(m2) 

Số chỗ Diện tích bình 
quân/chỗ 

XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 0 0 0 

XIII Khu nội trú 0 0 0 
 

 
XIV 

 
Nhà vệ sinh 

Dùng cho 
giáo viên 

Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

 Chung Nam/Nữ Chun
g 

Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 2  2  1,5m2/hs 

2 Chưa đạt chuẩn 
VS* 

0  0  0 m2 

 Nội dung Có Không 
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  



 

XVII Kết nối internet x  

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x  

XIX Tường rào xây x  

        IV/Kiểm định chất lượng giáo dục: 
Trường THCS Đại Nghĩa đã nhận thức đúng đắn tầm quan trọng về mục đích kiểm 

định chất lượng. Trong đó, tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường là tự xem xét, tự 
kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến 
chất lượng và các biện pháp thực hiện, để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng giáo 
dục. Trường THCS Đại Nghĩa đã tự đánh giá chất lượng giáo dục, để xác định rõ trường 
đã đạt được ở cấp độ nào, từ đó tự đánh giá và tiến tới đăng kí kiểm định chất lượng với 
cấp trên, để được công nhận Chất lượng giáo dục phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia 
mức độ 1, giúp nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa chất lượng giáo dục toàn 
diện. 

Từng năm học, nhà trường đã nghiêm túc thực hiện quá trình tự đánh giá và nộp 
báo cáo tự đánh giá về bộ phận khảo thí Phòng VHXH; Đồng thời thấy được ý nghĩa 
thiết thực của công việc tự đánh giá đã giúp nhà trường nhận ra được những điểm mạnh, 
điểm yếu để từ đó đề ra những giải pháp cải tiến chất lượng mang tính khả thi. Công 
việc tự đánh giá đã có tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả các 
hoạt động giáo dục của nhà trường trong những năm gần đây. 

Trường THCS Đại Nghĩa đã tiến hành tự đánh giá theo đúng quy trình tự đánh giá: 
1. Thành lập hội đồng tự đánh giá. 
2. Xây dựng mục đích, phạm vi tự đánh giá. 
3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. 
4. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng. 
5. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí. 
6. Viết báo cáo tự đánh giá. 
7. Công bố báo cáo tự đánh giá. 

Trường đã thành lập hội đồng tự đánh giá gồm 13 thành viên với đầy đủ các thành phần: 
Cấp uỷ Chi bộ, BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn trường, các tổ trưởng chuyên 
môn, các đồng chí CB, GV, NV phụ trách các hoạt động giáo dục có liên quan. 

Phân công các thành viên trong nhóm công tác là những người trực tiếp phụ trách 
các hoạt động giáo dục nhà trường và đã công tác, giảng dạy nhiều năm tại trường. 
Kết quả của quá trình tự đánh giá: 

Thực hiện tự đánh giá, nhà trường đã nhận thấy điểm mạnh, điểm yếu, từ đó đề ra 
được kế hoạch cải tiến chất lượng để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Kỷ 
cương nền nếp được giữ vững, công tác quản lý được đổi mới và việc đánh giá chất 
lượng giáo dục nhà trường chuẩn mực hơn. 



 

Tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường đạt cấp độ 2 và phấn đấu đạt trường 
chuẩn Quốc gia mức độ 1. Hiện tại nhà trường đã và đang tiếp tục xây dựng mô hình 
trường học sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Theo lộ trình, nhà trường tiếp tục hoàn thiện 
hồ sơ, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sẽ mời đoàn đánh giá ngoài về kiểm 
tra công nhận vào tháng 12/2026. 
        V/Kết quả hoạt động giáo dục: 
        1.Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS Đại Nghĩa năm học 2025 - 2026 

 
STT 

 
Nội dung 

Chia theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
Tuyển mới 
và chuyển 
trường đến 

-HS thuộc địa bàn 
3 thôn: Tế Tiêu, 
Văn Giang, Thọ 
Sơn và hs xã khác. 
-Đủ 11 tuổi(2014). 
-Có giấy khai sinh  
bản sao. 
-Hoàn thành 
chương trình Tiểu 
học. 
-HS chuyển đến 
có đủ hồ sơ hợp lệ 
và giấy giới thiệu 
chuyển trường. 
-Dữ liệu phần mềm 
trên CSDL của TP 

-HS thuộc địa 
bàn 3 thôn: Tế 
Tiêu, Văn Giang, 
Thọ Sơn và hs xã 
khác. 
-Đủ 12 tuổi(2013). 
-Có đủ hồ sơ hợp 
lệ: Học bạ, GKS 
bản sao, các văn 
bản TS. 
-Giấy giới thiệu 
chuyển trường. 
-Dữ liệu phần 
mềm trên CSDL 
của TP 

-HS thuộc địa 
bàn 3 thôn: Tế 
Tiêu, Văn 
Giang, Thọ Sơn 
và hs xã khác. 
-Đủ 13 
tuổi(2012). 
-Có đủ hồ sơ hợp 
lệ: Học bạ, GKS 
bản sao, các văn 
bản TS. 
-Giấy giới thiệu 
chuyển trường. 
-Dữ liệu phần 
mềm trên CSDL 
của TP . 

-HS thuộc địa 
bàn 3 thôn: Tế 
Tiêu, Văn Giang, 
Thọ Sơn và hs xã 
khác. 
-Đủ 14 tuổi(2011). 
-Có đủ hồ sơ hợp 
lệ: Học bạ, GKS 
bản sao, các văn 
bản TS. 
-Giấy giới thiệu 
chuyển trường. 
-Dữ liệu phần 
mềm trên CSDL 
của TP 
 

 

 
 
 

II 

Chương 
trình giáo 
dục mà 
nhà trường 
thực hiện 

- Thực hiện chương trình Thông tư 18 hiện hành theo quy định của 
BộGD&ĐT. 
 Thời gian học 35 tuần, Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước 
 Kiến thức kỹ năng đúng quy định chuẩn của BGDĐT. 
 Môn học đối với lớp 6,7,8,9 
- Chương trình đào tạo nhằm phát triển toàn diện và kỹ năng sống. 



 

 
 
 
 
 
 

III 

Yêu cầu về 
phối hợp 
giữa cơ sở 
giáo dục và 
gia đình; 
Yêu cầu về 
thái độ học 
tập của học 
sinh 

-Nhà trường được thành lập trường theo Quyết định của UBND só 
02/QĐ-UBND của UBND xã Mỹ Đức, hoạt động theo đúng điều lệ 
tại thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/6/2020 của Bộ 
GD&ĐT... 
-Nhà trường và phụ huynh có sự phối hợp chặt chẽ trong việc theo 
dõi, giáo dục học sinh. Hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh theo 
Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Ban đại diện học sinh trường, lớp 
họp 3 lần/năm. Ban đại diện trường có 5 thành viên, ban đại diện lớp 
có 3 thành viên. 
-Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động đúng điều lệ, kế hoạch 
do Hội đồng Đội các cấp và kế hoạch nhà trường. 
-Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà 
trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào 
xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 
-Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. 

 
 
 

IV 

Các hoạt 
động hỗ 

trợ học tập, 
sinh hoạt 
của học 
sinh ở 
trường 

-Cơ sở vật chất đủ đảm bảo cho tất cả các môn giảng dạy. 
-Thiết bị dạy học: Đủ các thiết bị tối thiểu theo quy định Bộ 
GDĐT. 
-Có 01 phòng tin học với 15 máy tính, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu 
học tập của HS. 
-Phòng học được trang bị đầy đủ: bàn ghế, bảng chống lóa, ánh 
sáng, quạt thoáng mát, ti vi, máy tính. 

 
 
 
 

V 

Kết quả 
Năng lực, 
phẩm chất, 
học tập và 
sức khỏe 
của học 
sinh dự 
kiến đạt 
được 

-Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp 
tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường theo 
mùa, khám bệnh, tiêm phòng đúng định kỳ; không để xảy ra tai nạn 
thương tích và giao thông đối với HS. 



 
 

  Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

 
 
 
 
VI 

Khả năng 
học tập 
tiếp tục 
của học 

sinh 

- Đạt từ 98% 
trở lên học sinh 
lên lớp thẳng 

(sau khi thi lại và 
rèn luyện trong 

hè) 
- Duy trì sĩ số 

99% 

- Đạt từ 98% 
trở lên học sinh 
lên lớp thẳng 
(sau khi thi lại 
và rèn luyện 

trong hè) 
- Duy trì sĩ 

số 99% 

- Đạt từ 98% 
trở lên học 
sinh lên lớp 
thẳng(sau khi 
thi lại và rèn

 luyện trong 
hè) 

- Duy trì sĩ 
số 99% 

- 100% được 
công nhận TN 

THCS. 
- Duy trì sĩ số 

99% 

        2.Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường THCS Đại Nghĩa 
năm học 2024 – 2025: 

Sĩ số KQ học tập KQ rèn luyện 
Tốt Khá  Tốt Khá  Tốt Khá 

447 62 228 447 62 228 447 62 228 
% 13,87 51,01 % 13,87 51,0

1 
% 13,87 51,01 

Tỷ lệ HS lên lớp thẳng: 445/447( 99,6 %) 
Danh hiệu HSG là 62 HS (đạt 13,9%)                                                                                                                  
HS thi lại trong hè : 02 hs Trong đó: 6A1 (1); 8A1(1);  

Kết quả xét Tốt nghiệp lớp 9: đạt 94/94 hs. Đạt 100 % 
Trong đó : 17 hs loại Giỏi, 46 hs loại Khá và 31 hs loại TB  
Đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 có 89/94 HS dự 
thi, còn 05 HS theo học nghề và học TT GDTX. 
+ Công tác bồi dưỡng HSG: Ban chuyên môn kết hợp với giáo viên bộ môn đã tổ 

chức kiểm tra khảo sát chất lượng đội tuyển, tổ chức kiểm tra HSG cấp trường, thành 
lập các đội tuyển thi HSG các môn VH, môn KH và NCKHKT và các kỳ thi và đạt kết 
quả thi HSG khác số lượng như sau: 
          1/ HSG cấp Huyện lớp 9: Kết quả: 09 HS đạt giải . Trong đó: 01 Nhất, 01 Nhì; 
03 Ba; 04 KK. Trong đó có 02 HS dự thi cấp thành phố. 
           2/Tổ chức ôn tập và dự thi Olympic các môn văn hóa khối 678. Kết quả: Đạt 16 
giải. Trong đó: 02 Nhì; 01 Ba; 13 KK 
                 02 Nhì ( 01 Văn 7, 01 Hóa 8)  
                 01 Ba ( 01 Lý 8) 
                  13 KK (02 Toán 6; 01 Toán 7; 01 Toán 8; 02 Văn 6; 01 Văn 7; 03 Anh 6,  
                              01 Anh 7 ; 01 Lý 8; 01 Hóa 8) 
          3/Thi nghiên cứu khoa học: Nhà trường có 01 sản phẩm HS dự thi cấp huyện. 
          4/Cuộc thi Tin học trẻ cấp thành phố: Nhà trường có 04 HS tham gia và cấp chứng 
nhận khen thưởng vòng sơ khảo. 

 



 

       VI/Tài chính: 
      Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Nghị định số 163/2016/NĐ- CP ngày 
21 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 
28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui 
chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 
GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân; 

Trường THCS Đại Nghĩa công khai tài chính gồm: 
- Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2025: 
  Tổng chi NSNN năm 2025:                                          8.395.111.000 đồng 
  Nhóm I    - Thanh toán cá nhân:                                      7.499.215.929 đồng 
  Nhóm II   - Nghiệp vụ chuyên môn                                       93.389.540 đồng 
  Nhóm III  - Mua sắm hàng hóa                                             342.129.531 đồng 
  Nhóm IV  - Sửa chữa vừa và nhỏ                                              7.943.000 đồng 
  Nhóm V   - Quỹ thưởng theo NĐ73/2024/NĐ-CP          452.433.000 đồng 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU - CHI HỌC PHÍ CÔNG LẬP 

NĂM 2025 

TỔNG SỐ HỌC SINH CÓ MẶT:  451 HS  

 - Số HS được miễn: Kỳ 1 2 HS 

  Kỳ 2 2 HS 

 - Số HS được giảm: Kỳ 1 19 HS 

  Kỳ 2       13 HS  

I/ DỰ TOÁN THU :   
II/ PHẦN THU:   

 1/ Số dư năm học trước chuyển sang:  0 đồng 

 2/ Số thực thu trong năm học:   597.051.000 đồng 

 3/ Số ngân sách cấp bù miễn, giảm học phí 13.997.000 đồng 

 4/ Số ngân sách hỗ trợ học phí  10.230.000 đồng 

 5/ Số ngân sách hỗ trợ miễn học phí  280.240.000 đồng 

 Cộng thu ( 1+2 )  901.518.000 đồng 

III/ PHẦN CHI:   

 1- Chi lương:  360.607.200 đồng 

 2- Chi hoạt động thường xuyên:  540.910.800 đồng 

 Cộng (1+2) :  901.518.000 đồng 

IV/ SỐ DƯ CHUYỂN NĂM HỌC SAU :  0 đồng 
 
 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU KHÁC NGOÀI HỌC PHÍ 
NĂM 2025 



 

I/ DỰ TOÁN THU - CHI:  

1/ BHYT :  

   '- BHYT bổ sung 1HS năm học 2024-2025:  589.680 đồng 

   '- Nhận báo có số tiền thoái thu BHYT năm học 2024-2025: 3.538.080 đồng 

   '- BHYT năm học 2025-2026: 
273.401.800 

đồng 

Tổng thu 
277.529.560 

đồng 

- Chi nộp cơ quan thu BHYT 
273.991.480 

đồng 

- Chi trả học sinh số thoái thu BHYT 3.538.080 đồng 

Tổng chi 
277.529.560 

đồng 

2/ BHTT :  

   '- BHTT năm học 2025-2026: 64.350.000 đồng 

Tổng thu 
64.350.000 

đồng 

- Chi nộp Công ty Bảo hiểm Bảo Minh 35.700.000 đồng 

- Chi nộp Công ty Bảo hiểm AIC 28.650.000 đồng 

Tổng chi 
64.350.000 

đồng 

3/ Dạy thêm học thêm: - Mức thu (HSbuổi):   đồng  

   '- Tổng số thu tiền dạy thêm học thêm cả năm học:                        

              
505.456.500 

đồng 

   '- Tổng số chi tiền dạy thêm học thêm cả năm học:                              

              
505.456.500 

đồng 

          + 70% Chi GV trực tiếp dạy: 

          
353.820.500 

đồng 

          + 15% Chi công tác quản lý 
             

75.818.000 đồng 

         + 15% tăng cường CSVC 75.818.000 đồng 

4/ Nước uống tinh khiết phục vụ học sinh:   

   '- Mức thu tiền nước uống tinh khiết (HS/năm học):                                108.000 đồng 

   '- Tổng số thu tiền nước uống cả năm học:                              
             

47.388.000 đồng 

   '- Tổng số chi mua nước uống cả năm học:                              
               

47.388.000 đồng 
5/ Những khoản đóng góp tự nguyện để xây dựng các công trình nhỏ hoặc mua sắm 
trang thiết bị của nhà trường, các dụng cụ phục vụ học tập, sinh họat của học sinh:           
0 đồng 

6/ Khoản viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho:                0 đồng 

7/ Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: 0 đồng 



 

8/ Khoản khác: 0 đồng 
- Thông báo công khai dự toán thu chi nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2026: 
Tổng dự toán NSNN năm 2026:                                  9.041.274.000 đồng 
  Nhóm I    - Thanh toán cá nhân:                                      7.803.656.000 đồng 
  Nhóm II   - Nghiệp vụ chuyên môn                                    411.952.000 đồng 
  Nhóm III  - Mua sắm hàng hóa                                            215.000.000 đồng 
  Nhóm IV  - Sửa chữa vừa và nhỏ                                        150.000.000 đồng 
  Nhóm V   - Quỹ thưởng theo NĐ73/2024/NĐ-CP         460.666.000 đồng 
Trong đó, dự toán tạm giao: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Mã nguồn Dự toán giao 
1 Lương và các khoản theo lương, 

chi khác 
Đồng 13 5.451.642.000 

2 Kinh phí cấp bù tiền miễn học phí 
theo NQ 47/2025/NQ-HĐND ngày 
13/11/2025 của HĐND TP Hà Nội 

Đồng 13 294.300.000 

3 Kinh phí thực hiện CCTL theo NĐ 
số 24/2023/NĐ-CP và NĐ số 
73/2024/NĐ-CP của Chính phủ 

Đồng 12 2.289.238.000 

4 Quỹ tiền thưởng theo Nghị định 
73/2024/NĐ-CP 

Đồng 18 306.804.000 

     

 
VII/Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác: 

2.1. Chi bộ Đảng nhà trường: 
 Chi bộ nhà trường luôn thực hiện đúng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên 
gương mẫu thực hiện nhiệm vụ. Vận động quần chúng đẩy mạnh cuộc vận động “ Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tháng 10/2024, chi bộ đã tổ chức 
thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Trong năm học đã kết nạp 01 quần 
chúng tích cực vào Đảng và chọn cử 01 đc quần chúng tham gia học lớp BD cảm tình 
Đảng, KNĐ trong thời gian tới. 

2.2.Tổ chức Công đoàn 
Tổ chức Công đoàn thực sự là tổ ấm, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của người lao 
động. Chăm lo đời sống CBGVNV. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Làm tốt 
cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Tổng số 
tiền CĐ nhà trường ủng hộ , xây dựng 07 loại quỹ hơn 35 triệu đồng. Thực hiện tốt việc 
tổ chức thăm hỏi gia đình CBGVNV khi có niềm vui, nỗi buồn. Tổ chức chúc thọ bố 
mẹ CBGVNV khi xuân sang. Tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện 02 đợt đã đạt 
13 đơn vị máu(BGH, đc Lượng, đc Cẩn, đc Hảo TV, đc Vân, đc Hảo BV, đc Bảo, đc 
Nụ, đc Nga) 
Kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 Công đoàn tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày phụ nữ Việt 
Nam, tổ chức tham quan trải nghiệm Chùa Tây Thiên và khu du lịch Tam Đảo. Mừng 
Đại hội chi bộ thành công, tổ chức CBGVNV tham quan học tập tại Mộc Châu. Ngày 



 

26/3, chi đoàn tổ chức mít tinh và thi cầu lông cho HS. 
Hưởng ứng tặng áo dài do Liên đoàn Lao động tổ chức, CĐ đã tham gia đầy đủ tham 
gia. 

2.3.Hội cha mẹ học sinh: 
Trong năm học qua, tổ chức hội cha mẹ học sinh đã hăng hái tham gia đóng góp ý kiến 
và trực tiếp, gián tiếp công tác chuyên môn và thi đua khen thưởng; Các CMHS các 
khối lớp đã lắp đặt cho các con máy tính, ti vi, điều hòa nhiệt độ ( Bảo vệ nhà trường 
trông nom bảo quản giúp). 

2.4.Các phong trào Liên Đội: 
+ Thực hiện 5 nội dung “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Ngày 

20/11, tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ; Tổ chức cho học sinh 
toàn trường cam kết thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, cam kết thực hiện 
tốt nghị định 36/CP của chính phủ.  

+ Tổ chức cho HS các khối lớp tham gia viết thư UPU quốc tế lần thứ 54. Kết 
quả có 120 bức thư được gửi về BTC theo đường bưu điện. 

+ Nhà trường tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa trải nghiệm cho HS tại khu du 
lịch Đền Đô Bắc ninh và Khu du lịch Hồ Núi cốc Thái nguyên với 340/451 HS tham 
gia.  

+ Nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho HS: Ngoại khóa giáo dục 
truyền thống cách mạng qua các cuộc kháng chiến; Tổ chức thi Cầu lông nhân dịp Trung 
Thu năm 2024; Tổ chức Hội chợ Xuân Tết yêu thương, tết xum vầy, tặng quà cho 28 
HS có hoàn cảnh khó khăn và 03 gia đình thương binh hạng 1 trên địa bàn trị giá hơn 
55 triệu đồng. Đặc biệt dạy chương trình kỹ năng sống cho HS khối 6,7.  

- Liên Đội mua tăm ủng hộ hội người mù Mỹ Đức được 1800 gói tăm, trị giá  
4.600.000  đồng. 

- Mua vở nhân đạo ủng hộ quỹ chữ thập đỏ Mỹ Đức:  1392  quyển. 
+ Tổ chức giao lưu văn nghệ và quyên góp ủng hộ TT đào tạo việc làm cho trẻ 

em tàn tật quận Đống đa được 4.320.000 đ 
+ Tổ chức vận động HS tham gia BHTT, BHYT. Tỷ lệ HS tham gia BH y tế đạt 

100%. Tham gia BHTT Bảo Minh Đông đô và Ngân hàng: 416/451 (92,2%). 
Tỷ lệ khám sức khỏe đầu năm đạt 100 %. 
+ Công tác xây dựng mô hình trường học Xanh, sạch, đẹp và an toàn: Đạt 90/100 

điểm, xếp loại Tốt. 
2.5.Công tác khác của nhà trường: 
+ Công tác quản lý trong nhà trường được coi trọng, từ việc xây dựng kế hoạch, 

tổ chức thực hiện, chỉ đạo cụ thể : Phân công đúng người đúng việc theo vị trí việc làm. 
Thực hiện quy chế dân chủ công khai. Quản lý và bảo quản tốt các loại hồ sơ sổ sách, 
thực hiên đầy đủ chế độ thông tin báo cáo. Chế độ hội họp đảm bảo.  

+ Công tác thu chi tài chính công khai và đúng quy định. Ban thanh tra nhân dân 
thanh tra hoạt động định kỳ theo đúng thẩm quyền.  

+ Công tác kiểm tra nội bộ thực hiện thường xuyên định kỳ theo tháng với 11 hồ 



 

sơ thanh tra toàn diện GV và 5 chuyên đề.  
+ Công tác làm phổ cập được chú trọng, phân công rõ cán bộ điều tra, cán bộ 

nhập dữ liệu, kiểm tra dữ liệu, QĐ của UBND huyện Mỹ Đức xếp loại phổ cập năm 
2024 đã hoàn thành mức độ 3. 

+ Triển khai kế hoạch xây dựng đơn vị học tập: Kết quả xếp loại Đạt. 
+ Công tác xây dựng mô hình trường học Xanh, sạch, đẹp và an toàn: PGD về 

kiểm tra đánh giá : Đạt loại Tốt. 
+ Công tác CNTT và chuyển đổi số: Nhà trường thành lập trang Webside và đăng 

ký chữ ký số tới  CBGVNV. Kết quả chuyển đổi số trong dạy học đạt 65 điểm, trong 
quản lý đạt 66 điểm và đạt CĐS mức độ 2. 100% lãnh đạo, GV tham gia ký số hồ sơ sổ 
sách điện tử và thực hiện ký học bạ số các khối lớp. 

+ Công tác kiểm định chất lượng GD đã thực hiện đúng quy trình đánh giá theo 
TT 18/2018 của Bộ GD&ĐT, kết quả tự đánh giá đạt Mức 2 và phấn đấu trong năm học 
2025-2026 đạt công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia năm 2026 mức độ 1. 

+ Công tác đánh giá CCVC và LĐHĐ hàng tháng thực hiện đầy đủ theo hướng 
dẫn số 11/HU của huyện ủy Mỹ Đức. Đánh giá VC, LĐHĐ của CBGVNV theo năm 
học thực hiện theo quy định.   

+ Công tác đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và GV thực hiện đúng 
quy định tại TT số 14/2018 và 20/2018 của Bộ GD&ĐT. 

+ Công tác thư viện: Duy trì danh hiệu Thư viện đạt Mức độ 2 năm 2021, đã và 
đang xây dựng thư viện học liệu điện tử. 
+ Thực hiện kế hoạch triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy 
cô cùng sẻ chia trách nhiệm” với trường THCS Hồng Sơn và THCS Phùng Xá. Trong 
năm học đã hỗ trợ cho trường THCS Phùng Xá mượn 60 bộ bàn ghế; Ba trường đã tổ 
chức chia sẻ chuyên môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh; Giao lưu VH-TDTT; Tặng quà 
cho 60 xuất cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá, giỏi  

B.Hình thức và thời điểm công khai: 
         1/Hình thức: 

- Tổ chức công khai trong hội đồng sư phạm bằng hình thức niêm yết, thông báo, 
đưa lên cổng thông tin của trường. Nhờ vậy phụ huynh và cán bộ, viên chức và học sinh 
của trường đều nắm rõ các nội dung thông báo để lựa chọn hình thức học tập phù hợp. 

Qua công khai cam kết về chất lượng giáo dục và công khai minh bạch về chất 
lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính 
tại trường đã tạo điều kiện cho học sinh và xã hội có cơ sở đánh giá về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục của trường. Phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường, chất lượng 
giáo dục chuyển biến tốt, tạo thương hiệu của trường về chất lượng. 
     2/Thời điểm công khai: 

Về cam kết chất lượng, chất lượng giáo dục thực tế, các điều kiện đảm bảo chất 
lượng, thu chi tài chính đăng tải và niêm yết thông báo từ đầu tháng 8/2025. 
Riêng dự toán thu chi tài chính 2025 thông báo và đăng tải ngay sau khi có quyết định 
phân bổ ngân sách 2026 của UBND xã Mỹ Đức. 



 

- Tiếp tục đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của trường và cập nhật khi 
khai giảng năm học mới và khi có thông tin mới hoặc thay đổi. 
- Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học mới (tháng 12 năm 
2025) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết công khai 
tại trường ít nhất 15 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết, đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ 
học sinh xem xét. 
- Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến hướng dẫn tuyển sinh và các thông báo về theo 
từng khu phố trước khi trường thực hiện tuyển sinh. 
- Đối với học sinh đang học tại trường: tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học 
mới để thông báo chi tiết. 

Trên đây là báo cáo thường niên năm 2025 về công khai chất lượng giáo dục, 
các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính theo Thông tư số 
09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo của trường THCS Đại Nghĩa.  

 
Nơi nhận: 
- UBND xã Mỹ Đức; 
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên; 
- Lưu: VT. 
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